
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp
Điểm

 NL
KQNL

TA

CB2

TA

CB3

1 1 Mai Thanh Thùy 20/07/2000 ĐH QT khách sạn K3A 60 Đạt bậc 3 8 5.5

2 2 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/09/2000 ĐH QT khách sạn K3A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

3 3 Nguyễn Hà Vy 20/08/2000 ĐH QT khách sạn K3A 55 Không đạt bậc 3 7 5

4 4 Nguyễn Thị Thanh Xuân 23/02/2000 ĐH QT khách sạn K3A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

5 5 Nguyễn Thị Hoài Anh 30/09/2000 ĐH QT khách sạn K3B 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

6 6 Nguyễn Thị Lan Anh 27/11/2000 ĐH QT khách sạn K3B 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

7 7 Trương Thị Thanh Hiền 30/11/2000 ĐH QT khách sạn K3B 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

8 8 Nguyễn Hà Minh Phượng 16/03/2000 ĐH QT khách sạn K3B 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

9 9 Bùi Thị Kim Tuyến 02/10/2001 ĐH QT khách sạn K4A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

10 10 Vũ Cẩm Vy 30/11/2001 ĐH QT khách sạn K4A 60 Đạt bậc 3 8 5.5

11 11 Nguyễn Thị Phương Anh 23/09/2001 ĐH QT khách sạn K4B 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

12 12 Hoàng Thị Quỳnh Giang 01/02/2001 ĐH QT khách sạn K4B 60 Đạt bậc 3 8 5.5

13 13 Đoàn Thanh Tùng 23/10/2001 ĐH QT khách sạn K4B 60 Đạt bậc 3 8 5.5

14 14 Đinh Quang Hiếu 14/10/2000 ĐH QTDVDL&LH K4A 65 Đạt bậc 3 8.5 6.5

15 15 Nguyễn Chí Trung 12/08/2000 ĐH QTDVDL&LH K4A 70 Đạt bậc 3 9 7.5

16 16 Dư Đức Lợi 30/07/1999 ĐH QTDVDL&LH K4B 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

17 17 Hoàng Anh Tâm 02/06/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B 55 Không đạt bậc 3 7 5

18 18 Đoàn Ngọc Anh Tuấn 11/11/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B 60 Đạt bậc 3 8 5.5

19 19 Hoàng Ngọc Minh 02/05/2000 ĐH QTDVDL&LH K4C 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

20 20 Hoàng Thị Chúc 26/11/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 60 Đạt bậc 3 8 5.5

21 21 Nguyễn Tùng Dương 24/12/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

22 22 Hà Thu Nga 11/02/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

23 23 Mai Thị Đan Tâm 22/08/2001 ĐH QTDVDL&LH K5A 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

24 24 Vũ Thị Yến 14/04/2002 ĐH QTDVDL&LH K5A 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

25 25 Lê Thị Vân Anh 16/10/2001 ĐH QTDVDL&LH K5C 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

26 26 Trần Minh Đức 26/09/2001 ĐH QTDVDL&LH K5C 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

27 27 Lê Quang Hiếu 30/06/2001 ĐH QTDVDL&LH K5C 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

28 28 Liêu Minh Thành 03/05/2001 ĐH QTDVDL&LH K5C 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

29 29 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/09/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

30 30 Nguyễn Thị Huyền 25/02/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

31 31 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/02/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

32 32 Huỳnh Thảo Ngân 19/09/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 65 Đạt bậc 3 8.5 6.5

33 33 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/08/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

34 34 Vũ Thị Nhung 13/11/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

35 35 Bùi Thị Hải Yến 17/11/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 70 Đạt bậc 3 9 7.5
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36 36 Nguyễn Tiến Đạt 26/09/2000 ĐH KH máy tính K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

37 37 Nguyễn Tiến Đạt 16/09/2000 ĐH KH máy tính K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

38 38 Nguyễn Hải Đăng 10/12/2000 ĐH KH máy tính K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

39 39 Lê Mạnh Đức 12/05/2000 ĐH KH máy tính K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

40 40 Phạm Đình Phúc 26/06/2000 ĐH KH máy tính K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

41 41 Bùi Đức Quynh 21/10/2000 ĐH KH máy tính K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

42 42 Trịnh Thị Linh 19/11/2001 ĐH NN Hàn K1A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

43 43 Dương Thị Lan Anh 23/10/2001 ĐH NN Hàn K1A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

44 44 Nguyễn Thu Hà 14/10/2001 ĐH NN Hàn K1B 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

45 45 Lê Thị Nhung 06/10/2001 ĐH NN Hàn K1B 60 Đạt bậc 3 8 5.5

46 46 Nguyễn Minh Quân 08/09/2001 ĐH NN Hàn K1B 55 Không đạt bậc 3 7 5

47 47 Trần Xuân Quỳnh 25/06/2001 ĐH NN Hàn K1B 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

48 48 Bùi Mai Anh 25/12/2000 ĐH NN Trung Quốc K4A 65 Đạt bậc 3 8.5 6.5

49 49 Chu Tiến Dũng 02/12/2000 ĐH NN Trung Quốc K4A 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

50 50 Châu Ngọc Long 31/07/2001 ĐH NN Trung Quốc K5A 60 Đạt bậc 3 8 5.5

51 51 Nguyễn Thị Thạch Hà 20/10/2000 ĐH NN Trung Quốc K5C 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

52 52 Nguyễn Thanh Huyền 21/09/2001 ĐH NN Trung Quốc K5C 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

53 53 Đồng Thị Quyên 13/04/2001 ĐH NN Trung Quốc K5B 60 Đạt bậc 3 8 5.5

54 54 Hoàng Hà Anh 05/08/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

55 55 Hoàng Thị Mỹ Duyên 11/12/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

56 56 Hoàng Thị Thùy Dương 30/04/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

57 57 Trịnh Trung Hiếu 23/12/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

58 58 Nguyễn Thị Hường 09/05/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

59 59 Đinh Thanh Nhàn 25/11/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

60 60 Phạm Hải Ninh 08/10/2000 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

61 61 Tạ Đăng Thảo 17/03/1999 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

62 62 Lưu Khánh Toàn 06/09/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

63 63 Vũ Quốc Trưởng 11/01/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

64 64 Bùi Mạnh Quân 04/10/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 0 Không đạt bậc 3 2.5 2.5

65 65 Lương Thái Sơn 26/06/1999 ĐH Quản lý TN&MT K4 60 Đạt bậc 3 8 5.5

66 66 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 15/08/1997 ĐH Quản lý TN&MT K1 70 Đạt bậc 3 9 7.5

67 67 Bùi Đăng Vinh 13/06/2000 ĐH Môi Trường K3 60 Đạt bậc 3 8 5.5

68 68 Cao Vân Khánh 02/09/2000 ĐH Môi Trường K3 50 Không đạt bậc 3 6 4.5

69 69 Nguyễn Thanh Bình 09/11/2000 ĐH Môi Trường K3 60 Đạt bậc 3 8 5.5

70 70 Đỗ Hải Nam 20/06/1996 ĐH Môi Trường K3 70 Đạt bậc 3 9 7.5

71 71 Vũ Khánh Linh 07/11/1998 ĐH Máy Tính K2 45 Không đạt bậc 3 5.5 4

72 72 Nguyễn Thị Lan Anh 09/08/2000 ĐH Nhật K3 45 Không đạt bậc 3 5.5 4
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